


Những Lời Khai Thị Trí Huệ Trong Kinh Kim Cang
Chủ Đề 1076: Chuyển Luân Thánh Vương Lấy Thập Thiện Giáo Hóa Thế Gian, Là Người Có Phước Đức Lớn Đệ Nhất Ở Cõi Người
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không
Thời gian: Tháng 05 năm 1995
Địa điểm: Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore
Trích lục từ: Báo cáo nghiên cứu Kim Cang Bát Nhã (Tập 094)
Chuyển ngữ: Tịch Minh
— ❖ —
【Chuyển Luân Thánh Vương lấy Thập thiện giáo hóa thế gian, là người có phước đức lớn đệ nhất ở cõi người. Đầy đủ ba mươi hai tướng tốt, là do phước nghiệp hữu lậu tạo thành. Chẳng giống như chư Phật là do Pháp thân vô lậu mà hiện ra.】
Thế Tôn dạy chúng ta rằng, người có phước báo lớn ở thế gian thì sẽ làm vua; đại quốc vương hay tiểu quốc vương, thảy đều là do trong đời quá khứ đã tu phước báo lớn. Tổng thống của các quốc gia dân chủ hiện nay cũng là vua, cũng đều là do trong đời quá khứ tu phước báo lớn. Thế nhưng, phước báo của vị tổng thống so với quốc vương thì kém hơn rất nhiều. Vì sao vậy? Quốc vương đối với mọi việc đều có thể tự mình làm chủ, còn tổng thống thì vẫn phải chịu sự can thiệp của quốc hội, chịu sự hạn chế của người khác, chẳng thể hoàn toàn tự mình làm chủ, nên phước báo kém hơn một chút. Người có phước báo lớn thì làm vua, tất cả mọi người đều phải nghe theo ngài, đây gọi là vua. Vị vua lớn nhất, Phật bảo chúng ta chính là Kim Luân Thánh Vương, tức là Luân Vương. Vì sao gọi ngài là Luân Vương? Vì ngài có Luân Bảo, ngài có món báu này, là một loại bảo vật. Luân Bảo vừa là phương tiện giao thông, cũng vừa là binh khí của ngài; khi giao chiến ngài dùng món này làm binh khí, gọi là Luân Bảo, nên xưng ngài là Luân Vương.
Vị Luân Vương lớn nhất là Kim Luân Thánh Vương, ngài thống trị cả Tứ thiên hạ, Tứ thiên hạ là rất lớn rồi. Nếu theo ý nghĩa của Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ mà nói, thì Tứ thiên hạ chính là một hệ ngân hà, ngài là vua của hệ ngân hà này. Trong hệ ngân hà này có biết bao nhiêu là tinh cầu, thảy đều nằm trong phạm vi thế lực của ngài, đây là Kim Luân Thánh Vương. Hàng thứ hai là Ngân Luân Vương (*); Ngân Luân Vương cai quản ba châu trong một Tứ thiên hạ, tức là ba phần tư, ngài có thể thống lãnh được ba phần tư của một hệ ngân hà. Bậc nhỏ hơn là Đồng Luân Vương và Thiết Luân Vương. Ngân Luân Vương cai quản ba châu, Đồng Luân Vương cai quản hai châu, tức là một phần hai; Thiết Luân Vương cai quản một châu, tức là một phần tư, một phần tư của dải ngân hà, phạm vi này cũng đã rất vĩ đại rồi. Thế lực của ngài có thể đạt đến, chính là nơi mà Luân Bảo của ngài có thể bay tới, là nơi mà vũ lực của ngài có thể chinh phục được. Thế gian chúng ta không có Luân Vương xuất hiện, từ xưa đến nay, chưa từng có Luân Vương xuất hiện. Bởi vì chúng ta thấy trong lịch sử, một vị quốc vương thống nhất được toàn thế giới còn không có, trong lịch sử không hề có, huống hồ là còn phải thống lãnh các tinh cầu khác! Hiện nay các nhà khoa học của chúng ta đang phát triển hướng ra ngoài không gian, muốn chinh phục không gian vũ trụ, đó đại khái cũng chính là quan niệm của Luân Vương, chính là ý niệm này vậy.
Tuy nhiên, gần đây chúng ta thường thấy có đĩa bay bay đến chỗ chúng ta, có lẽ đó chính là Luân Bảo của Luân Vương. Hình dáng thực tế ra sao chúng ta chưa được nhìn thấy, nhưng chúng ta xem rất nhiều bản tin tường thuật, đại khái không phải là giả, thực sự có những chuyện này. Chính tôi đã từng nhìn thấy một lần, lúc đó có lẽ tôi vẫn chưa học Phật. Tôi ở Đài Bắc, từng thấy đĩa bay một lần; lúc tôi nhìn thấy, nó dừng lơ lửng trên không trung, không hề chuyển động, dừng khoảng mười mấy phút, rất sáng. Có người nói đó e rằng là đạn tín hiệu, loại đạn tín hiệu do quân đội bắn lên, diện tích rất lớn, rất sáng. Thế nhưng mười mấy phút sau, nó liền di chuyển; khi vừa mới di chuyển thì tốc độ rất chậm, rồi càng lúc càng nhanh, mỗi lúc một nhanh hơn, loáng một cái đã biến mất. Đến ngày hôm sau trên báo chí cũng có đăng tin, số người nhìn thấy không hề ít. Vào thời điểm đó, người ta vẫn chưa xem trọng sự việc này như hiện nay; đây là vật thể bay không xác định, nó có thể dừng lại lơ lửng trên không trung, tôi chỉ mới nhìn thấy một lần. Cho nên thứ này là thật, chẳng phải giả, tuyệt đối không phải là nhìn hoa mắt, rất nhiều người đều nhìn thấy. Tôi nghĩ Luân Bảo mà trong kinh Phật nói đến, đại khái chính là những thứ này; đích xác đúng như lời Phật dạy, đó là phương tiện giao thông của ngài, cũng là vũ khí của ngài. Ngài dùng thứ này để chinh phục các tinh cầu khác, đây là thống trị không gian; chẳng phải chỉ thống lãnh một trái đất, một vùng lãnh thổ này đâu, không phải vậy, đó chỉ là bậc tiểu vương thôi, người đó không phải là Chuyển Luân Thánh Vương.
Phước báo của Chuyển Luân Thánh Vương rất lớn, thế gian này ngài quả thật là người có phước đức lớn đệ nhất, là do trong đời quá khứ đã tu cái phước rộng lớn. “Lấy Thập thiện giáo hóa thế gian”, ngài nhất định là bậc nhân từ, dạy con người tu Thập thiện nghiệp đạo, dùng điều này để giáo hóa chúng sanh. Chuyển Luân Thánh Vương cũng có ba mươi hai tướng tốt. Qua đó có thể thấy, phước báo thế gian, ba mươi hai tướng tốt là quả, là báo, là quả báo; mà quả báo thì ắt hẳn phải có nhân. Cái nhân của ngài tu được rất viên mãn, cho nên quả báo của ngài viên mãn; thế nhưng ngài là hữu lậu. Thế nào gọi là hữu lậu? Là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước chưa đoạn, mà tu hết thảy phước thiện, nên đạt được quả báo lớn đến như vậy. Ngài không giống như Phật. Phước báo của Phật cũng là viên mãn, nhưng Phật không có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, vì thế ba mươi hai tướng tốt của Phật so với ba mươi hai tướng tốt của Chuyển Luân Thánh Vương còn thù thắng hơn nhiều. Đem hai bên ra so sánh, thì ba mươi hai tướng tốt của Phật hiển lộ cực kỳ rõ nét. Đây là nhân tiện ở chỗ này mà nói thêm, để giới thiệu một chút về Chuyển Luân Thánh Vương.
-----------
Chú thích:
(*): Trong nguyên văn băng giảng, Lão Hòa thượng do thuận miệng nên nói nhầm vị trí này thành “Đồng Luân Vương”. Tuy nhiên, ngay ở câu tiếp theo Ngài đã tự đính chính lại thứ tự chính xác (Ngân Luân Vương cai quản ba châu, Đồng Luân Vương cai quản hai châu...). Để mạch văn được xuyên suốt và giúp người đọc dễ thâm nhập, người dịch mạn phép hiệu chỉnh lại chi tiết này theo đúng sự đính chính của Lão Hòa thượng.


1
